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LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 



TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập cho học sinh - sinh viên và tài liệu cho 

giáo viên khi giảng dạy. Bộ môn Thú y trường Cao đẳng Long An đã biên soạn giáo 

trình Phòng, trị bệnh truyền nhiễm thú y. Đây là môn học trong chương trình đào 

tạo nghề Thú y - Trình độ Cao đẳng. 

 Tác giả đã tham khảo các tài liệu dùng cho  sinh viên các trường cao đẳng, 

Đại học cùng nhiều tài liệu khác. 

Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh được những thiếu sót. 

Rất mong đồng nghiệp và độc giả góp ý kiến để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 Long An, ngày …. tháng ….. năm …… 

     Tham gia biên soạn 

 

Lê Văn Hậu  

Lê Minh Nghĩa 

 

  



MỤC LỤC 

1 

Bài 1: Truyền nhiễm học đại cương  

1.Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm  

2.Sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh  

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể  

4. Phòng, chống bệnh truyền nhiễm  

4.1 Nguyên tắc chung trong phòng chống dịch  

4.2 Các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm  

4.3 Các biện pháp chống bệnh truyền nhiễm  

2 

Bài 2: Bệnh truyền nhiễm chung cho nhiều loài   

1.Khái niệm  

2.Các bệnh do virus gây ra  

 3.Các bệnh do vi khuẩn gây ra  

3 

Bài 3: Bệnh truyền nhiễm ở gia cầm  

1.Các bệnh do virus gây ra  

2.Các bệnh do vi khuẩn gây ra  

4 

Bài 4: Bệnh truyền nhiễm của heo  

1.Các bệnh do virus gây ra  

2.Các bệnh do vi khuẩn gây ra  

5 

Bài 5: Bệnh truyền nhiễm của loài nhai lại (Trâu bò, dê)  

1.Bệnh truyền nhiễm trên trâu bò  

2.Bệnh truyền nhiễm trên dê  

   



GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun: Phòng, trị bệnh truyền nhiễm thú y 

Mã mô đun: MĐ 20 

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ;  (Lý thuyết: 41 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 28  giờ;    Thi/ Kiểm tra: 6 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun này chỉ được học sau khi học xong toàn bộ các môn học cơ sở, nhất 

là các môn Chẩn đoán bệnh thú y, Dược lý thú y. 

 - Tính chất: đây là một mô đun bắt buộc 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức: Hiểu được đặc điểm của bệnh truyền nhiễm và sức đề kháng của cơ thể 

đối với bệnh; các bệnh truyền nhiễm bệnh nguy hiểm có thể lây truyền cho người, bệnh ở 

gia súc, gia cầm và biện pháp phòng trị 

- Kỹ năng: Chẩn đoán được các bệnh chung thường xảy ra cho vật nuôi và cả người; 

bệnh trên gia cầm và gia súc 

Đề ra và thực hiện phòng trị các bệnh truyền nhiễm, thực hiện được biện pháp hữu 

hiệu để dập tắt bệnh.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: hết sức thận trọng khi can thiệp các bệnh nguy 

hiểm 

III. Nội dung mô đun:   

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, thí 

nghiệm, thảo 

luận, bài tập 

Thi/ 

Kiểm 

tra 

1 

Bài 1: Truyền nhiễm học đại cương 5 5   

1.Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm     

2.Sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh     

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức đề kháng 

của cơ thể 
    

4. Phòng, chống bệnh truyền nhiễm     

4.1 Nguyên tắc chung trong phòng chống 

dịch 
    

4.2 Các biện pháp phòng bệnh truyền 

nhiễm 
    

4.3 Các biện pháp chống bệnh truyền 

nhiễm 
    

2 

Bài 2: Bệnh truyền nhiễm chung cho 

nhiều loài  
18 10 7 1 

1.Khái niệm     



2.Các bệnh do virus gây ra     

 3.Các bệnh do vi khuẩn gây ra     

3 

Bài 3: Bệnh truyền nhiễm ở gia cầm 20 11 8 1 

1.Các bệnh do virus gây ra     

2.Các bệnh do vi khuẩn gây ra     

4 

Bài 4: Bệnh truyền nhiễm của heo 20 11 8 1 

1.Các bệnh do virus gây ra     

2.Các bệnh do vi khuẩn gây ra     

5 

Bài 5: Bệnh truyền nhiễm của loài nhai 

lại (Trâu bò, dê) 
10 4 5 1 

1.Bệnh truyền nhiễm trên trâu bò     

2.Bệnh truyền nhiễm trên dê     

6 Thi kết thúc mô đun 2   2 

Cộng 75 41 28 6 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

- Nguyên nhân gây bệnh, và biện pháp phòng trị bệnh truyền nhiễm 

- Dấu hiệu nhận biết bệnh 

- Kỹ năng: 

- Chẩn đoán, phân biệt bệnh truyền nhiễm với bệnh do các tác nhân khác 

- Thực hiện, tổ chức phòng bệnh và điều trị  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Tính cẩn thận, nghiêm túc, yêu nghề, chịu khó. 

2. Phương pháp:  

* Đánh giá kiến thức.  

- Kiểm tra lý thuyết (bài viết tự luận) 

* Đánh giá kỹ năng.   

- Kiểm tra thao tác thực hành. 

- Đánh giá kết quả sau thực hành 

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Theo dõi thái độ chuyên cần. 
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